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PRINCÍPIOS DE JUSTIÇA AMBIENTAL
PARA O SETOR DE RESÍDUOS

Respeitar os limites planetários para 
garantir a equidade entre as gerações

Respeitar todos os catadores/as 
e trabalhadores do setor de resíduos
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Aumentar a inclusão e aproveitar 
o conhecimento local

Aplicar soluções holísticas por meio 
de mudanças sistémicas

Responder a poluição e aos danos ambientais 
com responsabilidade

Nguyên tắc công lý môi trường cho lĩnh vực chất thải

TÔN TRỌNG CÁC GIỚI HẠN CỦA HÀNH TINH ĐỂ ĐẢM 
BẢO SỰ CÔNG BẰNG GIỮA CÁC THẾ HỆ

TÔN TRỌNG TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI NHẶT RÁC VÀ 
CÔNG NHÂN XỬ LÝ CHẤT THẢI

TĂNG CƯỜNG HÒA NHẬP VÀ XÂY DỰNG TỪ NỀN TẢNG 
KIẾN THỨC ĐỊA PHƯƠNG

HỖ TRỢ CÁC GIẢI PHÁP TỔNG THỂ THÔNG QUA THAY 
ĐỔI HỆ THỐNG

ỨNG PHÓ VỚI Ô NHIỄM VÀ TỔN HẠI MÔI TRƯỜNG BẰNG 
TRÁCH NHIỆM GIẢI TRÌNH



•	 Ngày 14 tháng 12 năm 2022, tại phiên họp thứ bảy 
mươi bảy, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đã thông 
qua nghị quyết tuyên bố ngày 30 tháng 3 là Ngày 
Quốc tế Không Rác. Với việc tuyên bố lễ kỷ niệm 
thường niên này, Liên Hợp Quốc đã công nhận rằng 
thúc đẩy các sáng kiến không rác thải sẽ giúp tăng 
cường các mục tiêu và chỉ tiêu trong Chương trình 
Nghị sự 2030 về Phát triển Bền vững, bao gồm 
Mục tiêu phát triển bền vững 11 và Mục tiêu phát 
triển bền vững 12. Những mục tiêu này giải quyết 
tất cả các dạng rác thải, bao gồm rác thải nhựa, 
chất thải bị rò rỉ và chất thải thực phẩm, khai thác 
tài nguyên thiên nhiên và chất thải điện tử.

•	 Không rác  được định nghĩa là việc bảo tồn tất 
cả các nguồn tài nguyên bằng các biện pháp sản 
xuất, tiêu thụ, cung cấp đầy đủ, tái sử dụng và thu 
hồi sản phẩm, bao bì và vật liệu có trách nhiệm 
mà không đốt và không thải ra môi trường đất, 
nước hoặc không khí đe dọa đến sức khỏe môi 

trường hoặc sức khỏe con người.1 Quan trọng nhất, 
chiến lược không rác giúp xã hội sản xuất và tiêu 
thụ hàng hóa đồng thời tôn trọng sự khan hiếm 
tài nguyên, các giới hạn của hành tinh và quyền 
của cộng đồng; Đây là những chiến lược linh hoạt 
nhằm mục đích liên tục giảm rác thải thông qua 
giảm thiểu tại nguồn, thu gom phân loại, ủ phân và 
tái chế, đảm bảo rằng tất cả các vật liệu bỏ đi đều 
được trả lại tự nhiên hoặc sản xuất một cách an 
toàn và bền vững. Thực hành không rác có nghĩa 
là hướng tới một thế giới trong đó tất cả vật liệu 
đều được sử dụng hết tiềm năng, không lãng phí 
và đáp ứng nhu cầu của con người—người lao động 
và cộng đồng—thông qua một hệ thống bảo vệ và 
không gây hại cho môi trường.  

•	 Điều quan trọng, quản lý rác thải là một vấn đề đa 
chiều. Các vấn đề liên quan tới quản lý rác thải bao 
gồm các khía cạnh chính trị, thể chế, xã hội, môi 
trường và kinh tế. Do đó, cần thiết kế các hành 
động hiệu quả trong xử lý rác thải từ góc độ hệ 
thống, có tính đến các yếu tố liên quan của từng 
khía cạnh khác nhau. Cho dù vấn đề là phát thải 
khí metan, ô nhiễm nhựa hay ngăn ngừa chất thải 
thực phẩm, giải quyết hiệu quả những vấn đề này 
nhất thiết phải có nhận thức rõ ràng và lập chiến 
lược cho vấn đề rác thải lớn hơn.

•	 Cụ thể là cân nhắc lượng khí thải metan: lĩnh vực 
chất thải là nguồn phát thải khí metan lớn thứ ba 
do con người gây ra, việc giảm lượng khí thải này 

PHẦN 1. 

Tầm nhìn về thay đổi hệ thống 
theo hướng không rác công bằng 
về khí hậu và các đáp ứng nhanh  
đối với khí metan

Lời mở đầu

Jose Luis Vargas/RADA
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sẽ mang lại lợi ích nhanh chóng về khí hậu nhờ 
tránh được việc làm Trái Đất nóng lên. Khả năng 
giữ nhiệt của khí metan cao gấp 86 lần so với 
carbon dioxide trong khoảng thời gian 10 năm. 
Quản lý tốtchất thải có thể giảm 95% lượng khí 
thải metan thông qua cách tiếp cận kết hợp nhằm 
ngăn ngừa chất thải thực phẩm, thu hồi thực phẩm 
dư thừa có thể ăn được, thu gom và xử lý riêng rác 
thải hữu cơ cũng như giảm lượng khí thải tại các 
bãi chôn lấp. Cách tiếp cận này là một phần quan 
trọng của bất kỳ hệ thống không rác thải nào.

•	 Trái Đất và con người đang phải đối mặt với nhiều 
cuộc khủng hoảng liên quan đến nhau: khai thác 
tài nguyên chung của con người và hệ sinh thái 
toàn cầu, sự bất bình đẳng dai dẳng, ảnh hưởng 
của doanh nghiệp không được kiểm soát và thiếu 
trách nhiệm giải trình cũng như tính minh bạch 
giữa các tổ chức ra quyết định trên toàn cầu. 
Chúng ta cần một quá trình chuyển dịch công 
bằng, thoát khỏi những cuộc khủng hoảng này 
theo cách công bằng và toàn diện, tạo ra cơ hội 
việc làm thỏa đáng và không để ai bị bỏ lại phía 
sau. Trong lĩnh vực chất thải, các cộng đồng công 
lý môi trường bao gồm khu vực tái chế không chính 
thức, chính là những người nhặt rác, các cộng đồng 
bị ảnh hưởng từ các cơ sở xử lý rác thải hoặc bãi 
rác và các cộng đồng dễ bị tổn thương phải gánh 
chịu nhiều tác động của ô nhiễm quá mức, ví dụ 
như phụ nữ, trẻ em, người già, cộng đồng thu nhập 
thấp, cộng đồng da màu, v.v. Cuối cùng, điều quan 
trọng là phải coi thiên nhiên là chủ thể của các 
quyền, thừa nhận sự phụ thuộc lẫn nhau giữa xã 
hội, thiên nhiên và hệ sinh thái, như đã được công 
nhận trong Hiến pháp Ecuador năm 2008. 

•	 Lịch sử dạy chúng ta rằng những bất công về 
môi trường là kết quả của các hệ thống khai thác 
nhưng thường được xử lý như một vấn đề có thể 
giải quyết được bằng các biện pháp kỹ thuật hoặc 
tiền tệ. Thay vào đó, điều cần thiết là phải thúc 
đẩy cách tiếp cận công lý môi trường dựa trên các 

nguyên tắc cơ bản về quyền con người, chính trị, 
kinh tế, xã hội và văn hóa; phân quyền dân chủ; 
và quản trị có trách nhiệm.

•	 Các giải pháp không rác là một phần cơ bản trong 
nỗ lực giảm phát thải khí nhà kính, đồng thời xây 
dựng khả năng phục hồi và các giải pháp đối với 
biến đổi khí hậu đồng thời đảm bảo công lý, bình 
đẳng và hơn thế nữa. Lời kêu gọi toàn cầu về công 
lý môi trường này mang tính đa chiều, liên quan 
đến sự công nhận tính đa dạng của các dân tộc và 
văn hóa cũng như sự tham gia dựa trên quyền con 
người vào các tiến trình chính trị tạo ra, quản lý và 
thực hiện chính sách môi trường. Những giá trị và 
nguyên tắc này thể hiện sự đoàn kết của chúng ta 
với các phong trào toàn cầu về công lý môi trường 
và khí hậu cũng như cuộc đấu tranh của các cộng 
đồng bản địa chịu thiệt thòi nhằm đảm bảo quyền 
lợi của họ là có được một môi trường sạch sẽ và an 
toàn.
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1.
TÔN TRỌNG CÁC GIỚI HẠN CỦA 
HÀNH TINH ĐỂ ĐẢM BẢO SỰ CÔNG 
BẰNG GIỮA CÁC THẾ HỆ
Ghi nhận các giới hạn sinh thái, phải áp dụng hệ 
thống phân cấp chất thải để đảo ngược tình trạng 
biến đổi khí hậu và thúc đẩy quá trình chuyển dịch 
công bằng nhằm đảm bảo sự công bằng giữa các 
thế hệ. 

Bảo vệ quyền của các thế hệ tương lai có được một 
môi trường lành mạnh đòi hỏi phải tôn trọng các các 
giới hạn của hành tinh.2 Nhân loại hiện đang vượt quá 
các giới hạn của hành tinh, một xu hướng cần được 
thừa nhận và đảo ngược để ngăn chặn các tình trạng 

khẩn cấp về khí hậu, suy giảm đa dạng sinh học và sự 
tuyệt chủng hàng loạt của các loài đe dọa sự ổn định 
của hành tinh. Quan điểm giải quyết các các giới hạn 
của hành tinh trong đó lưu ý đến công lý và công bằng 
môi trường thừa nhận quyền tuyệt đối của mọi người, 
đặc biệt là những người dễ bị tổn thương nhất, đối với 
nước sạch, thực phẩm, năng lượng, sức khỏe và môi 
trường trong sạch. Quá trình chuyển dịch công bằng 
hướng tới sự công bằng giữa các thế hệ và sự vừa đủ 
đảm bảo cách tiếp cận cân bằng trong việc sử dụng 
tài nguyên, bảo vệ hạnh phúc và sức khỏe của mọi 
người, bao gồm cả các thế hệ tương lai, đồng thời 
giảm thiểu dấu chân carbon và tài nguyên. 

PHẦN 2. 

Năm nguyên tắc 
hướng dẫn hành động

Nguyên tắc công lý môi 
trường cho lĩnh vực chất 
thải

Polis Institute
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Trong bối cảnh này, việc giải quyết những tác động 
của lĩnh vực chất thải đối với môi trường và khí hậu 
là rất quan trọng và có thời hạn, đồng thời phải tuân 
theo các ưu tiên do hệ thống phân cấp chất thải thiết 
lập - nghĩa là ưu tiên cho việc ngăn ngừa chất thải, sử 
dụng hiệu quả nhất và tốt nhất các vật liệu phế thải, 
loại bỏ dần các công nghệ xử lý rác thải như chôn lấp 
và đốt. 

Nguyên tắc này liên quan đến việc các chính phủ, các 
tổ chức công và tư cam kết tự chuyển đổi và hướng tới 
sự vừa đủ cũng như đảo ngược xu hướng ngày càng 
tăng về tiêu thụ và khai thác quá mức tài nguyên 
chung của con người. Hơn nữa, các tổ chức cần xem 
xét đến việc giảm tiêu thụ, đồng thời tăng cường và 
trao quyền cho người tiêu dùng cá nhân và hộ gia đình 
tuân theo các mô hình tiêu dùng có trách nhiệm và có 
ý thức..

2.
TÔN TRỌNG TẤT CẢ NHỮNG NGƯỜI 
NHẶT RÁC VÀ CÔNG NHÂN XỬ LÝ 
CHẤT THẢI
Để duy trì và củng cố quyền con người, chúng ta phải 
tập trung vào sự công bằng và công lý trong mọi 
hành động của mình, bảo vệ sinh kế của những người 
nhặt rác và công nhân xử lý rác và đảm bảo không 
gây tổn hại ngay từ đầu.. 

Các chính sách liên quan đến quản lý chất thải và dự 
án triển khai cần phải áp dụng cách tiếp cận không 
gây hại, nghĩa là ghi nhận, tránh và xử lý các tác động 
đến cộng đồng dễ bị tổn thương hoặc thiệt thòi. 
Không được làm cho các cộng đồng này trở nên tồi 

tệ hơn do tác động của bất kỳ chính sách và/hoặc dự 
án quản lý chất thải nào. Cách tiếp cận này liên quan 
đến việc công nhận các quyền pháp lý, xã hội và đạo 
đức cũng như đánh giá rủi ro đối với tất cả các bên 
liên quan, đặc biệt chú ý tới các cộng đồng dễ bị tổn 
thương. Cụ thể, phải công nhận các quyền thiết yếu 
về danh dự, nhân phẩm và sinh kế đối với tất cả những 
người nhặt rác và công nhân xử lý chất thải, những 
người là trung tâm của quá trình chuyển dịch công 
bằng trong lĩnh vực chất thải. Những người nhặt rác và 
công nhân xử lý rác thải phải có môi trường làm việc 
an toàn và lành mạnh mà không bị buộc phải lựa chọn 
giữa sinh kế nguy hiểm và thất nghiệp.

Các quốc gia và chính quyền ở tất cả các cấp có nghĩa 
vụ bảo vệ các cá nhân và nhóm chống lại các hành 
vi vi phạm nhân quyền. Điều quan trọng là phải tôn 
trọng tính toàn vẹn về văn hóa của tất cả các cộng 
đồng, cho phép tất cả mọi người được tiếp cận đầy 
đủ các nguồn lực, cung cấp các dịch vụ cơ bản như 
thực phẩm và nhà ở cho họ. Đồng thời cũng phải đảm 
bảo việc bảo vệ các quyền vốn có và quyền tự quyết 
của những người dân bản địa. Điều này phải bao gồm 
cái nhìn về các tác động tích lũy mà nhiều cơ sở gây 
ô nhiễm gây ra cho các cộng đồng đã phải chịu đựng 
quá mức (đôi khi được gọi là “vùng hy sinh”). Các cộng 
đồng phải chịu đựng quá mức cũng đặc biệt dễ bị tổn 
thương trước sự bất công và bạo lực về giới. Điều này 
cũng cần phải được loại bỏ.
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3.
TĂNG CƯỜNG HÒA NHẬP VÀ XÂY 
DỰNG TỪ NỀN TẢNG KIẾN THỨC 
ĐỊA PHƯƠNG
Trong quá trình ra quyết định, việc tăng cường hòa 
nhập và tham gia có ý nghĩa là điều bắt buộc, cùng 
với việc xây dựng từ nền tảng kiến thức và hiểu biết 
địa phương. 

Các chính sách và dự án triển khai liên quan đến quản 
lý tài nguyên và chất thải phải đảm bảo sự hòa nhập 
và tham gia có ý nghĩa, công bằng của tất cả các 
chủ thể quyền bị ảnh hưởng, bắt đầu từ khâu lập kế 
hoạch phát triển và trong suốt vòng đời của dự án. 
Cần duy trì các quy trình đồng thuận, tự do, báo trước 
và được cung cấp thông tin (FPIC) cho những người 
nhặt rác, công nhân xử lý rác thải và cộng đồng sống 
ngay cạnh vùng bị ảnh hưởng để họ có thể tham gia 
ở mọi cấp độ ra quyết định, bao gồm đánh giá nhu 
cầu, lập kế hoạch, thực hiện, thực thi và đánh giá. Cần 
có thêm các nỗ lực để tạo điều kiện thuận lợi cho sự 
tham gia bình đẳng của các nhóm bị thiệt thòi trên 
cơ sở (nhưng không giới hạn) chủng tộc, sắc tộc, giai 
cấp, giới tính, khuyết tật, v.v. Hơn nữa, chính sách 
công tác động đến quản lý chất thải cần phải công 
nhận và kết hợp chuyên môn của các tổ chức và chủ 

thể địa phương, bao gồm cả khu vực phi chính thức. 
Các chính sách và dự án nên tìm cách tăng thêm giá 
trị cho công việc hiện tại của địa phương chứ không 
thay thế nền kinh tế địa phương hiện có. Quản lý rác 
thải phải phù hợp với địa phương, tác động thấp, quy 
mô nhỏ, phi tập trung, thích ứng với khí hậu và tất cả 
các cộng đồng phải được tiếp cận với công nghệ, kiến 
thức và kỹ năng. 

4. 
ỨNG PHÓ VỚI Ô NHIỄM VÀ TỔN HẠI 
MÔI TRƯỜNG BẰNG TRÁCH NHIỆM 
GIẢI TRÌNH
Giải quyết bất kỳ tình trạng ô nhiễm hoặc tổn hại môi 
trường nào gây ra bằng trách nhiệm giải trình, đưa ra 
các biện pháp để bồi thường thiệt hại và ngăn ngừa 
tổn hại thêm.  

Các công ty tư nhân và những đối tượng khác phải 
chịu trách nhiệm nếu gây tổn hại cho con người hoặc 
môi trường thông qua các chính sách và dự án về chất 
thải phải. Các cộng đồng bị ảnh hưởng cần có khả 
năng tiếp cận công lý, được bồi thường, chăm sóc sức 
khỏe có chất lượng và khôi phục sinh kế ở bất cứ nơi 
nào xảy ra tổn hại, đảm bảo các tiêu chuẩn tương tự 
được áp dụng trên toàn thế giới. Xây dựng các chính 
sách ràng buộc để hạn chế quyền lực của doanh 
nghiệp và ngăn chặn tội phạm tiếp diễn ở cấp quốc 
gia và toàn cầu. Về mặt này, cơ bản là phải tôn trọng 
nguyên tắc gần kề: rác thải phải được quản lý càng 
gần nơi phát sinh càng tốt và phải chấm dứt việc xuất 
khẩu chất thải sang các quốc gia không có hệ thống 
quản lý chất thải hoặc luật pháp và quy định về môi 
trường không hiệu quả - được gọi là chủ nghĩa thực 
dân về rác thải. 

Ban hành nguyên tắc bên gây ra ô nhiễm phải trả 
tiền, theo luật môi trường quốc tế, để buộc bên gây ô 
nhiễm (cố ý hoặc do thiếu sót) phải chịu trách nhiệm 
làm sạch ô nhiễm. Tuy nhiên, để thực hiện chiến lược 
này, khoản phạt phải đủ cao để ngăn chặn tình trạng 
ô nhiễm tiếp tục diễn ra. Đây phải là mục tiêu cuối 
cùng. Tuy nhiên, KHÔNG có nghĩa nguyên tắc này 
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được coi là quyền gây ô nhiễm hoặc quyền tiếp tục 
gây ô nhiễm, ngay cả khi đã nộp phạt. 

Các nguyên tắc phòng ngừa cũng phải được áp dụng. 
Nguyên tắc nộp tiền phạt là để giải quyết những rủi ro 
hữu hình, trong khi nguyên tắc phòng ngừa giải quyết 
những vấn đề không chắc chắn về mặt khoa học. Khi 
có những mối đe dọa gây thiệt hại cho con người hoặc 
hành tinh, thì không thể sử dụng sự thiếu chắc chắn 
về mặt khoa học để trì hoãn các biện pháp hiệu quả 
về mặt chi phí nhằm ngăn chặn tác hại đó.

 

5.
HỖ TRỢ CÁC GIẢI PHÁP TỔNG 
THỂ THÔNG QUA THAY ĐỔI HỆ 
THỐNG 
Sử dụng quan điểm mang tính hệ thống để tìm giải 
pháp cho các cuộc khủng hoảng liên quan đến nhau 
như khí hậu, sức khỏe cộng đồng, nghèo đói, giới 
tính, bất công về chủng tộc và giai cấp, bất bình 
đẳng, xung đột và chiến tranh, đồng thời đảm bảo 
các giải pháp trong lĩnh vực rác thải đáp ứng và vượt 
qua các Mục tiêu Phát triển Bền vững và khí hậu. 

Thiết kế, xây dựng và đánh giá các chính sách và 
dự án triển khai về quản lý tài nguyên và rác thải 
trên quan điểm hệ thống, đảm bảo sự hài hòa 
giữa lợi ích môi trường, xã hội và kinh tế. Các giải 
pháp không thể chỉ tập trung vào hành động đơn 
phương. Thực hiện một hành động vì khí hậu cụ thể 
mà không có sự hiểu biết tổng thể về cách các 
hành động giảm thiểu, thích ứng và phát triển 
bền vững tương tác và củng cố lẫn nhau có 
thể phản tác dụng và làm trầm trọng thêm 
nguyên nhân gốc rễ của biến đổi khí hậu. 
Trong một thế giới bị bao vây bởi nghèo 
đói, bất bình đẳng giới, chiến tranh và biến 
đổi khí hậu, các hệ thống quản lý chất thải 
phải tăng cường và phù hợp với các mục 
tiêu mang tính hệ thống lớn hơn, nhận 
thức được sự phụ thuộc lẫn nhau giữa 
con người và hành tinh, coi trọng và tổ 
chức lại công việc chăm sóc và đảm bảo 
cung cấp các dịch vụ công cộng như 
nước sạch, y tế, năng lượng, giáo dục, 
thực phẩm... cho tất cả mọi người. 

Các biện pháp can thiệp trong lĩnh vực chất thải 
phải hỗ trợ nhu cầu về chính sách sinh thái đô thị 
và nông thôn nhằm làm sạch và xây dựng lại các 
thành phố và khu vực nông thôn cân bằng với thiên 
nhiên và sinh thái, tránh ô nhiễm độc hại, thiết lập 
các vòng tròn đạo đức để tái sử dụng và tái chế, trả 
lại chất dinh dưỡng cho đất và vật liệu cho xã hội, 
bảo vệ đa dạng sinh học và thừa nhận sự phụ thuộc 
của con người vào trái đất. Những chính sách này 
nằm trong tầm nhìn không rác thải, mang lại nhiều 
lợi ích hơn nữa như không khí sạch, sinh kế tốt hơn, 
an ninh lương thực... phải có sẵn cho tất cả các 
cộng đồng, đặc biệt là những cộng đồng đang bị 
ảnh hưởng bởi ô nhiễm. 

Quan điểm hệ thống cũng có nghĩa là thiết kế lại 
sản phẩm và bao bì mà không sử dụng vật liệu 
độc hại, đồng thời đảm bảo xu hướng tiêu dùng 
lành mạnh hơn cho con người và hành tinh, đưa 
ra quyền sửa chữa và cấm sự lỗi thời có tính toán 
do các công ty thực hiện để kiếm thêm lợi nhuận. 
Quan điểm mang tính hệ thống cũng thừa nhận 
rằng có một khoản nợ sinh thái từ bắc bán cầu đến 
nam bán cầu, và các chính sách và dự án quản lý 
rác thải không nên củng cố những bất bình đẳng và 
bất công hiện có trên toàn cầu.
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PHẦN 3. 

Hướng dẫn dành cho các nhà 
hoạch định chính sách về các 
nguyên tắc công lý môi trường và 
chất thải
Nguyên tắc Công lý Môi trường cho lĩnh vực 
chất thải nêu trên đưa ra một bộ tiêu chuẩn và 
tiêu chí cho quá trình ra quyết định trong lĩnh 
vực này. Để các nguyên tắc về chất thải và 
công lý môi trường trở thành hiện thực thì cần 
phải có một môi trường chính sách thuận lợi 
cũng như một hệ thống thực thi mạnh mẽ. Hơn 
nữa, điều quan trọng là phải có các kế hoạch 
và bộ công cụ thực hiện rõ ràng và thiết thực 
để đảm bảo sự thành công của các chiến lược 
không rác thải và giảm khí thải metan. 

Dưới đây là những khuyến nghị về cách các 
nhà hoạch định chính sách có thể thực hiện 
những nguyên tắc này. Hướng dẫn này dành 
cho các nhà hoạch định chính sách, chuyên 
gia về tính bền vững, các nhà vận động môi 
trường và các đơn vị tổ chức cấp cơ sở đang 
tìm cách giảm lượng khí metan trong khi phấn 
đấu đạt được mục tiêu không rác thải và công 
lý môi trường. Vì vậy, cần xử lý và áp dụng 
những nguyên tắc này vào việc thiết kế, xây 
dựng và thực hiện chính sách môi trường và 
chất thải ở tất cả các quy mô.

1.
Tôn trọng các giới hạn của 
hành tinh và hướng tới sự 
vừa đủ 
Nhận thức được giới hạn sinh thái, chúng ta cần áp 
dụng hệ thống phân cấp chất thải để đảo ngược 
tình trạng biến đổi khí hậu và suy thoái môi trường 
theo hướng vừa đủ.  

Hệ thống phân cấp chất thải - như được mô tả dưới 
đây - cung cấp hướng dẫn về các ưu tiên chính 
sách cho các biện pháp can thiệp trong lĩnh vực 
chất thải. Về cơ bản, ngăn ngừa chất thải được đặt 
lên hàng đầu trong hệ thống phân cấp chất thải 
và thường liên quan đến một loạt các chính sách 
thường được hình thành bên ngoài lĩnh vực quản lý 
rác thải cụ thể. 

Ngăn ngừa chất thải bao gồm việc cắt giảm sản 
xuất các sản phẩm dùng một lần, thiết kế lại sản 
phẩm để tối đa hóa khả năng tái sử dụng và tái chế 
của chúng, đồng thời cho phép cắt giảm việc sử 
dụng tài nguyên nói chung. Bằng cách này, các 
chính sách ngăn ngừa chất thải cũng có lợi cho việc 
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giảm thiểu và thích ứng với biến đổi khí hậu, đồng 
thời góp phần đạt được mục tiêu vừa đủ dùng: đáp 
ứng các nhu cầu cơ bản và phúc lợi cho tất cả mọi 
người mà không bị thiếu hoặc thừa, đồng thời đầu 
tư vào các hệ thống tái sử dụng, giảm thiểu và tránh 
tiêu thụ quá mức, đặc biệt là các sản phẩm sử dụng 
một lần.

Các chính sách ngăn ngừa chất thải  cần chấm dứt 
sự lỗi thời có tính toán và trao cho người tiêu dùng 
quyền sửa chữa thay vì coi đó là lý do để vứt bỏ và 
mua sản phẩm mới; yêu cầu pin phải có thể tháo rời 
và thay thế được, tránh sự không tương thích giữa 
phần mềm và phần cứng, đưa ra quyền sửa chữa để 
giảm rác thải điện tử... 

Tất cả các công cụ chính sách này có thể có tác 
động lớn đến việc ngăn ngừa chất thải, điều này đặc 
biệt quan trọng khi nói đến tình trạng thất thoát và 
lãng phí thực phẩm. Điều quan trọng là ngày càng 
có nhiều mạng lưới sinh thái nông nghiệp và ủ phân 
ra đời ở các thành phố để thu hồi rác thải hữu cơ 
và đảm bảo quản lý phi tập trung và dựa vào cộng 
đồng. Những sáng kiến này ưu tiên thu hồi thực 
phẩm ở tình trạng tốt cho ngân hàng thực phẩm, 
làm thức ăn chăn nuôi và ủ phân phi tập trung. 
Những sáng kiến này cần được khuyến khích và 
nhân rộng hơn nữa bằng các biện pháp như:

1.	 Chuẩn bị và thông qua một kế hoạch tổng thể 
nhằm giảm chất thải thực phẩm trong khuôn khổ 
chuyển đổi rộng hơn sang hệ thống thực phẩm 
bền vững;3

2.	Kích thích hệ thống lương thực địa phương 
thông qua hoạt động nông nghiệp và các sáng 
kiến do cộng đồng hỗ trợ nhằm giảm thất thoát 
lương thực ở cấp cơ sở;

3.	Tạo một môi trường lương thực địa phương 
khuyến khích nhiều chủ thể công và tư phát triển 
các hoạt động ngăn ngừa chất thải thực phẩm; 

4.	Nâng cao nhận thức và giáo dục về giá trị của 

thực phẩm thông qua chương trình giáo dục 
hoặc các chiến dịch tác động nhằm khuyến 
khích người dân giảm chất thải thực phẩm.

5.	Xây dựng hệ thống quản lý chất thải sinh học 
phù hợp để đảm bảo chấtthải thực phẩm được 
chuyển hóa thành phân bón trong trường hợp không 
thể ngăn chặn được chất thải. 

Việc thực hiện nguyên tắc này cũng bao hàm một 
cam kết tự chuyển đổi thể chế, phù hợp với việc duy 
trì trong giới hạn sinh thái. Thứ nhất, việc xây dựng 
và thực hiện các chính sách về chấtthải và khí hậu 
thường đòi hỏi phải đào tạo và nâng cao năng lực 
kỹ thuật cho chính quyền và các tổ chức ở cấp địa 
phương. 

Sau đó, các tổ chức phải tuân theo các quy trình thực 
hành xanh và bền vững, đồng thời cam kết sử dụng 
vừa đủ, loại bỏ các rào cản để giảm tiêu dùng, đồng 
thời củng cố và trao quyền cho người tiêu dùng cá 
nhân và hộ gia đình tuân theo các mô hình tiêu dùng 
có trách nhiệm và có ý thức. Các chính sách mua 
sắm xanh cụ thể là cần thiết cho các sự kiện công 
khai hoặc riêng tư của các tổ chức, ví dụ như bộ đồ ăn 
có thể tái sử dụng, sử dụng phân vi sinhtrong không 
gian xanh công cộng, tránh sử dụng nhựa dùng một 
lần và kiểm soát chấtthải thực phẩm...Các tổ chức 
cần phải nói đi đôi với làm và thiết lập mô hình thay 
đổi văn hóa hướng tới tính bền vững và tôn trọng 
nguồn tài nguyên hữu hạn của Trái đất.
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Hệ thống phân cấp 
chất thải hữu cơ để giảm 
lượng khí metan trong lĩnh 
vực chất thải tuân theo 
các giá trị và nguyên tắc về 
công lý môi trường
1.	 Ngăn ngừa chấtthải hữu cơ: có sẵn các biện 

pháp can thiệp ở mọi bước của chuỗi cung 
ứng, từ sản xuất, vận chuyển đến tiêu dùng

•	 	Ngăn ngừa chất thải là chiến lược giảm lượng khí 
metan quan trọng nhất trong lĩnh vực chấtthải; 
mỗi tấn vật liệu hữu cơ nếu được tận dụng sẽ tránh 
được việc hình thành lượng khí metan ở bãi chôn 
lấp, cũng như lượng khí thải ngược dòng liên quan 
đến quá trình sản xuất và vận chuyển. 

•	 Thất thoát và lãng phí thực phẩm là nguyên nhân 
gây ra 10% tổng lượng phát thải khí nhà kính trên 
toàn thế giới4 và phần lớn lượng khí thải metan 
trong chấtthải rắn,5 do đó điều đặc biệt quan trọng 
là phải tránh phát sinh chất thải và tránh thất 
thoát. Hơn nữa, cơ hội ngăn ngừa chất thảivà thất 
thoát thực phẩm luôn có sẵn ở mọi bước trong 
chuỗi cung ứng hàng hóa hữu cơ, từ việc sửa đổi 
các khoản trợ cấp khuyến khích sản xuất thừa thực 
phẩm, đến thiết lập các chương trình lập kế hoạch 
theo nhu cầu hoặc nghĩa vụ quyên góp thực phẩm 
của các siêu thị, đến giáo dục người tiêu dùng về 
ngăn ngừa chất thải6,7, Ví dụ, luật chống lãng phí 
thực phẩm gần đây của Pháp phạt các siêu thị vượt 
quá hạn mức quy định đối với thực phẩm bỏ đi.8

2.	 Thu gom thực phẩm: Phân phối lại cho người dân 
và tái chế thành các sản phẩm thực phẩm bảo 
quản

Khi việc phòng ngừa trực tiếp không thành công, 
lựa chọn tốt nhất tiếp theo là thu hồi – thực phẩm 
bỏ đi có thể chuyển đến cho những người có nhu 
cầu hoặc tái sử dụng cho các sản phẩm bảo quản 
như mứt. Ví dụ, sự hợp tác giữa các ngân hàng thực 
phẩm, cửa hàng tạp hóa và chính quyền địa phương 
ở Milan, Ý, đã giúp tiết kiệm 130 triệu tấn chất thải 
thực phẩm hàng năm chỉ trong vòng 3 năm, đưa 
thành phố này tiến gần đến mục tiêu giảm 50% 
chất thải thực phẩm vào năm 2030.9,10 Ngăn ngừa 
thất thoát và lãng phí thực phẩm, bao gồm việc 
thúc đẩy các chương trình đảm bảo khả năng tiếp 
cận lương thực cho những người dân nghèo nhất 
với an ninh dinh dưỡng và chủ quyền lương thực, là 
một bước tiến tích cực. 

3.	 Thu gom rác thực phẩm: Phân phối lại thành thức 
ăn chăn nuôi

A separação de resíduos na fonte e a coleta 
seletiva são políticas fundamentais que Phân loại 

chất thải tại nguồn và thu gom riêng rẽ là chính 
sách cơ bản quyết định chất lượng thu hồi chất thải 
thực phẩm và các phương pháp xử lý có tác động 
cao khác được giải thích dưới đây. Một ví dụ điển 
hình về chính sách phân loại chất thải là Chỉ thị 
Khung về chất thải của Liên minh Châu  u sửa đổi 
năm 2018 đã đặt ra các mục tiêu đầy hứa hẹn về 
quản lý chất thải hữu cơ ở tất cả 27 quốc gia thành 
viên EU. Nhiệm vụ của Chỉ thị về việc thu gom phân 
loại tất cả chất thải hữu cơ vào cuối năm 2023 đã 
giúp tỷ lệ thu gom phân loại tăng đáng kể và Ủy 
ban Châu  u đang có kế hoạch áp dụng các mục 
tiêu bổ sung là giảm 50% chất thải thực phẩm vào 
năm 2030 và xây dựng các mục tiêu mang tính ràng 
buộc về mặt pháp lý đối với việc giảm chất thải 
thực phẩm.11,12

Ngay cả khi đã có các chương trình ngăn ngừa chất 
thải  hiệu quả thì sẽ vẫn còn một số chất thải hữu 
cơ nhất định. Đối với loại chất thải này, việc phân 
loại tại nguồn - nơi chất thải hữu cơ được tách ra 
khỏi các loại chất thải khác tại thời điểm phát sinh 
(tại gia đình, doanh nghiệp...) - là rất quan trọng. 
Chất hữu cơ được phân loại tại nguồn cần được thu 
gom riêng, đảm bảo nguồn vật liệu hữu cơ sạch lý 
tưởng cho các phương pháp xử lý có tác động cao 
như ủ phân, phân hủy kỵ khí (PHKK) và chuyển sang 
thành thức ăn chăn nuôi, có thể được thực hiện tại 
chỗ, tại các cơ sở phi tập trung quy mô cộng đồng, 
hoặc tại các cơ sở tập trung lớn hơn tùy thuộc vào 
năng lực và nhu cầu của địa phương. 

Tương tự như vậy, việc chuyển chất thải hữu cơ 
sang làm thức ăn chăn nuôi sẽ tránh phát thải khí 
metan ở bãi chôn lấp và có thể thay thế các loại cây 
trồng làm thức ăn chăn nuôi truyền thống tiêu tốn 
nhiều năng lượng (xem phần 2). Mặc dù còn thiếu 
những ước tính về tiềm năng giảm khí metan thông 
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qua việc sử dụng chất thải hữu cơ làm thức ăn chăn 
nuôi, một phân tích vòng đời cho thấy rằng phương 
pháp này có thể giúp giảm phát thải khí nhà kính 
nhiều hơn so với ủ phân hoặc phân hủy kị khí.13,14

4.	Tái chế vật liệu: Ủ phân và phân hủy kỵ khí

Ủ phân: không giống như các bãi chôn lấp, hoạt 
động ủ phân được quản lý tốt sẽ tạo ra lượng khí 
metan tối thiểu, phần lớn lượng khí này bị vi khuẩn 
phá hủy.15,16,17 Việc ủ phân có thể ngăn chặn tới 99% 
lượng khí thải metan mà lẽ ra sẽ hình thành ở các 
bãi chôn lấp18,19 giảm đáng kể lượng phát thải trong 
lĩnh vực chất thải. Các cơ sở ủ phân quản lý tại chỗ, 
phi tập trung được cân nhắc kỹ lưỡng, nhưng vẫn 
có các cơ sở và phương pháp ủ phân cho mọi hoàn 
cảnh.20

Phân hủy kỵ khí (PHKK): trong đó chất thải hữu cơ 
được phân hủy một cách có chủ ý trong điều kiện 
không có oxy để tạo ra khí metan làm nhiên liệu 
- có thể là biện pháp bổ sung hoặc thay thế phù 
hợp cho ủ phân compost. Không giống như các 
bãi chôn lấp liên tục rò rỉ khí metan ra môi trường, 
các bể phân hủy kỵ khí là các thùng kín thu gom khí 
metan cho đến khi khí metan được đốt làm nhiên 
liệu, chuyển thành CO2 sinh học. PHKK cũng tạo ra 
một tỷ lệ nhỏ dư lượng chất hữu cơ, được gọi là chất 
hữu cơ đơn giản (digestate), có thể được ủ phân và 
sử dụng để cải tạo đất. PHKK thường rất phù hợp 
với những khu vực đông đúc với lượng chất thải hữu 

cơ lớn và ít chỗ cho các cơ sở ủ phân, nhưng có chi 
phí vốn cao hơn và cần được đào tạo kỹ thuật nhiều 
hơn để vận hành.21 Các hệ thống phân hủy kỵ khí 
quy mô nhỏ, rẻ hơn cũng đã được sử dụng rất thành 
công tại các cộng đồng vùng sâu vùng xa với khả 
năng tiếp cận mạng lưới điện ít ổn định hơn ở các 
quốc gia như Bangladesh, Ấn Độ và Trung Quốc.22 

Tuy nhiên, cần lưu ý tới những rủi ro về phân hủy kỵ 
khí có thể thấy trước như chôn lấp chất thải, đốt khí 
sinh học thay vì sử dụng làm nhiên liệu, đốt nhiên 
liệu hóa thạch để tăng nhiệt độ xử lý, sử dụng các 
loại cây nông nghiệp mới và thâm dụng năng lượng 
thay vì rác thải hữu cơ và cạnh tranh thực tế hoặc 
cạnh tranh đã được nhìn nhận với năng lượng tái 
tạo từ gió và mặt trời. Điều quan trọng nữa là phải 
đảm bảo hoạt động chính xác của các cơ sở PHKK 
để đạt được sự bền vững tài chính và tránh mọi khả 
năng rò rỉ khí metan vào khí quyển sau khi được 
tạo ra. PHKK trong lĩnh vực nông nghiệp cũng có 
thể dẫn đến những khuyến khích tiêu cực cho việc 
tiếp tục tạo ra phân bón hoặc chất thải hữu cơ, làm 
giảm đi các lựa chọn khác như giảm chất thải hoặc 
ủ phân vi sinh.23 Do đó, PHKK có thể hoạt động 
hiệu quả với dòng chất thải hữu cơ sạch ở một số 
khu vực nhất định với năng lực vận hành phù hợp, 
nhưng, giống như ủ phân vi sinh, cần phải được tích 
hợp vào một hệ thống tổng thể không rác thải, ưu 
tiên phòng ngừa. 

5.	 Ổn định sinh học cho chất thải còn lại  

Do một số chất hữu cơ sẽ vẫn còn trong lượng chất 
thải còn lại ngay cả sau khi đã phân loại tại nguồn 
và xử lý chất hữu cơ, không bao giờ được chôn lấp 
chất thải còn lại mà không trải qua quá trình ổn 
định sinh học trước. Quá trình này có thể bao gồm 
các kỹ thuật trộn và sục khí đơn giản hoặc các hệ 
thống thu hồi vật liệu và xử lý sinh học (MRBT) phức 
tạp hơn. Bằng cách này, quá trình ổn định sinh học 
sẽ thực hiện sàng lọc vật liệu hữu cơ cuối cùng, bao 
gồm cả các chất hữu cơ bị ô nhiễm hoặc “bẩn” vẫn 
còn trong lượng chất thải còn lại. 

6.	 Cách khắc phục: Lớp phủ hoạt tính sinh học và 
thu gom khí tại bãi chôn lấp – được thực hiện như 
là phương sách cuối cùng 

Ngay cả khi chất hữu cơ đã được chuyển hóa hoàn 
toàn, sẽ vẫn cần phải xử lý lượng khí metan tiếp tục 
được tạo ra từ rác thải đã được chôn lấp từ trước 
trong các bãi chôn lấp, do các bãi chôn lấp tiếp 
tục thải ra khí metan trong nhiều thập kỷ sau khi 
đã ngừng tiếp nhận rác thải mới.24 Rất may là các 
bãi chôn lấp đang hoạt động chịu trách nhiệm cho 
phần lớn lượng khí thải và lượng khí thải từ các bãi 
chôn lấp đã đóng cửa – còn được gọi là khí thải cũ– 
chỉ chiếm khoảng 9% lượng phát thải.25 Ngày càng 
có nhiều nghiên cứu cho thấy rằng lớp phủ hoạt 
tính sinh học - một lớp phân vi sinh hoặc vật liệu 
hữu cơ khác phủ lên các bãi chôn lấp - có thể làm 
giảm đáng kể lượng khí thải này. Bằng cách kích 
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thích các nhóm vi khuẩn phân hủy khí metan khi khí 
này bốc lên từ bãi rác bên dưới, lớp phủ hoạt tính 
sinh học có thể giảm trung bình 63% lượng khí thải 
từ bãi chôn lấp.26,27,28,29 Tùy thuộc vào điều kiện môi 
trường, lớp phủ này thậm chí có thể tạo ra lượng khí 
thải “âm” bằng cách hút khí metan ra khỏi không 
khí.30,31 Mặt khác, hỗ trợ tài chính cho che phủ sinh 
học có khả năng dẫn đến việc khuyến khích tiêu 
cực cho hoạt động xử lý phân ủ compost chất lượng 
thấp tại các bãi chôn lấp như một chiến lược giảm 
nhẹ. Cần phải tránh điều này. 

Phương pháp cuối cùng để khắc phục lượng khí 
thải metan – chỉ nên cân nhắc sau khi thực hiện 
các chiến lược không rác thải – đó là thu hồi khí từ 
các bãi chôn lấp hiện có. Trong quá trình này, các 
bãi chôn lấp được trang bị các ống cho phép thu 
gom và đẩy lên mặt đất một phần khí ở bãi chôn lấp 
(LFG), trong đó có 35–50% là khí metan.32 Sau đó có 
thể đốt khí để lấy năng lượng, biến khí metan chứa 
trong đó thành CO2 . Tuy nhiên, hiệu quả thu giữ có 
thể thay đổi đáng kể với 10–65% lượng khí metan dự 
kiến thu hồi thoát ra ngoài không khí 33 và lượng khí 
thải nhất thời bổ sung phát sinh từ đường ống và 
hạ tầng vận chuyển bị rò rỉ,34,35 việc thu giữ LFG lại 
thải nhiều carbon hơn so với việc ủ phân và PHKK36 
và nên được sử dụng một cách thận trọng. Trong 
một số trường hợp, các ưu đãi tài chính để thu gom 
LFG đã thúc đẩy các công ty quản lý chất thải hoặc 
chính quyền thành phố chuyển chất thải hữu cơ từ 
các chương trình chuyển đổi (chẳng hạn như thức 
ăn chăn nuôi hoặc ủ phân) trở lại các bãi chôn lấp 
để tăng sản xuất LFG.37,38

7.	 Giải pháp Không được chấp nhận: Đốt rác, đồng 
đốt rác và các loại xử lý nhiệt khác

Không bao giờ sử dụng phương pháp đốt để quản 
lý rác thải hữu cơ. Việc đốt rác gây ô nhiễm nặng, 
tốn kém và thải nhiều carbon, với chi phí vốn lớn và 
chi phí vận hành cao phát sinh từ việc kiểm soát ô 
nhiễm, giám sát chất lượng không khí, quản lý nước 
thải và xử lý tro.39 Những chi phí này thường dẫn 
đến việc đóng cửa cơ sở đốt rác và tiêu tốn hàng 
trăm triệu đến hơn một tỷ đô la Mỹ ngân sách thành 
phố trong một số trường hợp,40 so với phương pháp 
ủ phân có xu hướng chi phí quản lý rác thải thấp 
hơn và chi phí vốn rất thấp.41,42,43 Việc đốt rác cũng 
mang lại hiệu quả rất kém từ góc độ khí hậu. Mặc 
dù có thể giảm lượng khí thải metan từ rác hữu cơ 
nhưng phương pháp này lại tạo ra một lượng lớn CO2 
từ nhiên liệu hóa thạch khi nhựa và vải tổng hợp 
được đốt chung với rác thải đô thị hỗn hợp.44 Khi 
được sử dụng để sản xuất năng lượng, các lò đốt 
biến rác thải thành năng lượng tạo ra nhiều khí thải 
nhà kính trên mỗi đơn vị năng lượng tạo ra hơn so 
với bất kỳ nguồn năng lượng nào khác.45 Cuối cùng, 
dưới góc độ của người vận hành, hàm lượng rác hữu 
cơ trong phần rác thải còn lại là không mong muốn, 

vì rác hữu cơ có độ ẩm cao và làm giảm nhiệt độ 
của ngọn lửa, dẫn đến việc tạo ra các chất ô nhiễm 
cần được xử lý với chi phí cao. Vì tất cả những lý do 
này, việc phân loại tại nguồn và xử lý rác thải hữu cơ 
luôn được ưu tiên hơn so với thu hồi và đốt LFG.
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2.
Tôn trọng tất cả những 
người nhặt rác và công 
nhân xử lý chất thải 
Để duy trì và củng cố quyền con người, chúng ta phải 
tập trung vào sự công bằng và công lý trong mọi hành 
động của mình, đưa ra sự chuyển dịch công bằng, 
bảo vệ sinh kế của những người nhặt rác và đảm bảo 
không gây tổn hại ngay từ đầu.  

Hàng triệu người trên toàn thế giới kiếm sống bằng 
cách thu gom, phân loại, tái chế và bán những vật liệu 
mà người khác vứt đi. Ở một số quốc gia và địa phương, 
những người nhặt rác là hình thức thu gom và tái chế 
chất thải rắn đô thị duy nhất, mang lại lợi ích công cộng 
rộng rãi và đạt tỷ lệ tái chế cao. Những người nhặt rác 
đóng góp cho nền kinh tế địa phương, sức khỏe và an 
toàn cộng đồng cũng như sự bền vững của môi trường. 
Trong khi sự công nhận cho những đóng góp của những 
người nhặt rác ngày càng tăng ở một số nơi, họ thường 
có địa vị xã hội thấp do phân biệt nghề nghiệp, chủng 
tộc, đẳng cấp, v.v., điều kiện sống và làm việc tồi tệ và 
nhận được rất ít hỗ trợ từ chính quyền địa phương. Họ 
ngày càng phải đối mặt với những thách thức do tư nhân 
hóa hệ thống quản lý rác thải. Điều quan trọng là phải 
nâng cao tầm nhìn của những người nhặt rác và những 
lao động khác trong khu vực hợp tác xã và phi chính 
thức, đồng thời công nhận phẩm giá con người cơ bản 
của họ cũng như sự đóng góp lịch sử và vai trò tiếp tục 
của họ. 

Sự chuyển dịch công bằng trong lĩnh vực chất thải có 
nghĩa là giảm lượng khí thải metan theo cách công bằng 
và toàn diện cho tất cả mọi người. Điều này phải đưa xã 
hội hướng tới một nền kinh tế bền vững về môi trường, 
bao gồm các yếu tố việc làm thỏa đáng cho tất cả mọi 
người, hòa nhập xã hội, bảo trợ xã hội, nhiều cơ hội đào 
tạo hơn, chuyển giao công nghệ phù hợp, hỗ trợ cơ sở hạ 
tầng và tổ chức người lao động, đồng thời đảm bảo việc 
làm tốt hơn cho những người nhặt rác và công nhân xử lý 
chất thải.  Khuôn khổ chuyển dịch công bằng cần nhấn 
mạnh đến việc hỗ trợ những người nhặt rác và những lao 
động khác, những người dễ bị tổn thương nhất trước sự 
gián đoạn nghề nghiệp do các khoản đầu tư vào quản lý 
chất thải và biến đổi khí hậu.

Cuối cùng, quản lý chất thải cần được công nhận là một 
dịch vụ công thiết yếu phải được nhà nước đảm bảo. Các 
chính sách phải nhằm mục đích tối đa hóa các cơ hội 
kinh tế và xã hội để chấm dứt ô nhiễm, đồng thời giảm 
thiểu và quản lý thận trọng mọi thách thức - bao gồm 
thông qua đối thoại xã hội hiệu quả giữa tất cả các nhóm 

bị ảnh hưởng và tôn trọng các quyền cơ bản của con 
người. 

Chính phủ hoặc chính quyền địa phương nên xem xét các 
phương pháp tiếp cận tiềm năng sau::

•	 Là các bên liên quan dễ bị tổn thương nhất trong 
hệ thống xử lý rác thải, những người nhặt rác xứng 
đáng được quan tâm và công nhận chính thức, vì vậy 
cần phải tính đến các khung pháp lý hiện hành: Tuyên 
ngôn Quốc tế Nhân quyền, FPIC, UNDRIP (Tuyên bố 
của Liên hợp quốc về quyền của người dân bản địa), 
v.v. và các hiệp ước liên quan khác như Tổ chức Lao 
động Quốc tế (ILO) về lao động phi chính thức bao gồm 
những người nhặt rác và những người tái chế chất thải. 

•	 Thiết lập cơ chế đảm bảo quá trình chuyển dịch công 
bằng, toàn diện và phù hợp cho những người nhặt rác 
và các lao động khác bị ảnh hưởng do những thay đổi 
trong hệ thống và chính sách ở tất cả các quốc gia - 
không chỉ các quốc gia đang phát triển.

•	 Cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân xử lý rác 
và những người nhặt rác trong chuỗi giá trị bao gồm 
việc công nhận và hỗ trợ về mặt pháp lý cho những 
người nhặt rác không chính thức, chẳng hạn như tiếp 
cận các quyền lợi chăm sóc sức khỏe, giáo dục và an 
sinh xã hội.

•	 Nhận thức được vai trò của người nhặt rác trong 
chuỗi giá trị và thúc đẩy nền kinh tế tuần hoàn bằng 
cách thiết lập quan hệ đối tác với những người nhặt rác 
(hiệp hội, hợp tác xã và lao động tự do) để thu hồi chất 
thải hữu cơ thông qua các chương trình chuyển dịch. 

•	 Đảm bảo tính đến quyền tự chủ và nguyện vọng của 
người nhặt rác cũng như các hiệp hội và hợp tác xã 
của họ khi lập kế hoạch chuyển đổi công bằng thông 
qua một cuộc khảo sát toàn diện về những người nhặt 
rác và đối thoại xã hội. Khảo sát về những người nhặt 
rác là cần thiết để xác định ai sẽ tham gia vào quá trình 
lập kế hoạch và triển khai các hệ thống mới, đồng thời 
đối thoại xã hội là chìa khóa cho một quá trình chuyển 
đổi công bằng. 

•	 Báo cáo của các quốc gia thành viên và nhà sản xuất 
về sự gắn kết và hợp tác với người nhặt rác liên quan 
đến quản lý chất thải, mở rộng các điều khoản phúc lợi 
xã hội và tăng thu nhập của người nhặt rác. Việc báo 
cáo bắt buộc sẽ đảm bảo thực hiện quá trình chuyển 
đổi công bằng và giúp các quốc gia thành viên học hỏi 
lẫn nhau về cách hỗ trợ tốt nhất cho những lao động dễ 
bị tổn thương trong hệ thống xử lý chất thải của họ. 

•	 Nâng cao năng lực cho các cơ quan chức năng của 
chính phủ đặc biệt là các cán bộ cấp cơ sở, trong việc 
coi người nhặt rác là một trong những bên liên quan 
quan trọng. 

•	 Thiết kế và xây dựng các hệ thống tái chế dựa trên và 
củng cố khu vực phi chính thức hiện có thay vì thay thế 
các hệ thống này.

•	 Không gây hại: bất kỳ sự can thiệp nào cũng không 
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thể làm cho tình hình của họ trở nên tồi tệ hơn Nói 
tóm lại, nguyên tắc này nhằm đảm bảo rằng các biện 
pháp can thiệp trong một cộng đồng không gây tổn hại 
cho cộng đồng khác. Trên thực tế, nguyên tắc này sẽ 
cung cấp một danh sách các câu hỏi cần được xem xét 
và trả lời xung quanh bất kỳ tác hại tiềm ẩn đối với bất 
kỳ cộng đồng nào khác. 

Hơn nữa, nguyên tắc này cũng hướng dẫn về cách xác 
định các bên liên quan và chủ thể quyền có liên quan, 
tuân theo các tiêu chí công bằng và công lý. Điều này sẽ 
liên quan đến việc ưu tiên và đảm bảo rằng tất cả các 
tổ chức và đại diện cộng đồng từng bị gạt ra ngoài lề xã 
hội đều được xác định, thông báo và tư vấn một cách 
thích hợp. Sẽ cần phải áp dụng và khuyến khích các hệ 
thống quản lý chất thải rắn phi tập trung để quản lý chất 
thải đô thị, cho phép sự tham gia rộng rãi hơn của công 
chúng và của khu vực phi chính thức. 

Tập trung vào công lý và công bằng, đặt trọng tâm vào 
việc xác định các bên liên quan phù hợp thông qua 
các tiêu chí công lý phục hồi, để công nhận sự đa dạng 
của con người và văn hóa, đồng thời đảm bảo sự tham 
gia dựa trên quyền con người vào các quy trình chính 
trị theo đó tạo ra, quản lý và thực hiện chính sách môi 
trường. Điều quan trọng là mọi dự án quản lý chất thải 
phải được thực hiện với sự tham vấn và tham gia tích cực 
của tất cả các công nhân xử lý chất thải và những người 
nhặt rác. Điều này đặc biệt quan trọng trong bối cảnh 
mà rất tiếc là những người nhặt rác không được đảm bảo 
các quyền cơ bản của con người như quyền sống và nhân 
phẩm

3.
Tăng cường hòa nhập và 
xây dựng từ nền tảng kiến 
thức địa phương
Trong quá trình ra quyết định, việc tăng cường hòa 
nhập và tham gia có ý nghĩa là điều bắt buộc, cùng 
với việc xây dựng từ nền tảng kiến thức và hiểu biết 
địa phương.  

Đưa ra các can thiệp môi trường phù hợp với bối cảnh 
địa phương là một trụ cột cơ bản. Tôn trọng nền tảng 
kiến thức địa phương là điều tối quan trọng: những 
thay đổi trong quản lý chất thải và quản lý vật liệu 
nói chung cần được xây dựng từ hiểu biết và thông lệ 
truyền thống của cộng đồng. Khi tìm cách tăng thêm 
giá trị cho công việc hiện tại của địa phương, thay vì 
thay thế hoạt động đó, các dự án quản lý chất thải nên 
được phân cấp, có thể nhân rộng và thích ứng với các 
nhu cầu và tình huống đa dạng về mặt địa lý và văn 
hóa. 

Nguyên tắc này nhằm đảm bảo rằng quy trình vừa 
có tính bao trùm phù hợp, vừa tạo thêm sự hòa nhập 
hơn nữa vào quá trình ra quyết định. Nguyên tắc này 
xem xét việc đưa ra những quyết định nào, cách thức 
đưa ra những quyết định đó, ai sẽ tham gia bàn thảo, 
các cộng đồng yếu thế được phép tham gia như thế 
nào, v.v. Cách thức cụ thể về việc thực hiện quá trình 
chuyển đổi công bằng như thế nào sẽ phụ thuộc vào 
bối cảnh và sự tham vấn của địa phương. 

Dưới đây là một số ý tưởng về cách thức theo đuổi sự 
hòa nhập và tham gia có ý nghĩa của các tổ chức và 
cộng đồng địa phương:

•	 Xây dựng năng lực ở cấp tổ chức với đội ngũ cán 
bộ tận tâm phụ trách hoạt động gắn kết/hòa nhập, 
chịu trách nhiệm tổ chức các cuộc họp địa phương 
và tiếp cận thông qua nhiều cách khác nhau để mở 
rộng sự tham gia và đảm bảo sự gắn kết của cộng 
đồng có thể đo lường được.

•	 	Thiết lập các hệ thống để hỗ trợ sự tham gia của 
nhiều người hoặc cộng đồng cụ thể hơn (cân nhắc 
thời gian họp, hình thức họp, dịch vụ hỗ trợ gia đình, 
trông trẻ, ngôn ngữ, thù lao/tiền trợ cấp, giải quyết 
các vấn đề về khả năng tiếp cận, đào tạo văn hóa, 
cung cấp dịch vụ biên phiên dịch - trong các cuộc 
họp và tài liệu - có ban tổ chức đa ngôn ngữ và hỗ trợ 
kỹ thuật để sự tham gia có ý nghĩa thực tiễn, v.v.))

•	 	Thiết kế các cuộc thảo luận và tham vấn về hòa 
nhập, anhằm tạo điều kiện lắng nghe tiếng nói, nhận 
thức được hoàn cảnh văn hóa và những bất bình 
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4.
Ứng phó với ô nhiễm và 
tổn hại môi trường bằng 
trách nhiệm giải trình 
Bất kỳ tình trạng ô nhiễm hoặc tổn hại môi trường 
nào gây ra đều phải được giải quyết bằng trách nhiệm 
giải trình, đưa ra các biện pháp để bồi thường thiệt 
hại và ngăn ngừa tổn hại thêm.  

Về trách nhiệm giải trình, các tiêu chuẩn dành cho 
các tổ chức tài chính và các bên thúc đẩy dự án phải 
áp dụng một bộ tiêu chí và hướng dẫn rõ ràng để phát 
triển các dự án giảm lượng khí thải metan, bao gồm 
các cơ chế đảm bảo sự tuân thủ và trách nhiệm giải 
trình. Trước khi bắt đầu một dự án thì phải xây dựng kế 
hoạch tuân thủ tất cả các nghĩa vụ liên quan đến dự 
án, bao gồm cả các biện pháp khuyến khích và xử phạt. 
Cần thực hiện các bước để chấm dứt hành vi tham 
nhũng.

Hơn nữa, một thông lệ được chấp nhận rộng rãi là 
những đối tượng gây ô nhiễm phải chịu chi phí quản lý 
để ngăn ngừa tổn thất cho sức khỏe con người hoặc 
môi trường. Về mặt thực tế, các công cụ hiệu quả sẽ 
bao gồm việc thiết lập các cơ chế xử phạt hiệu quả và 
đảm bảo rằng không bên nào có thể đùn đẩy các chi 
phí xã hội và môi trường cho các bên khác.

Về mặt này, việc xây dựng quy định pháp luật về Trách 
nhiệm Mở rộng của Nhà sản xuất (EPR) đảm bảo các 
nhà sản xuất phải chịu trách nhiệm về vòng đời của 
sản phẩm và phải có các biện pháp ngăn ngừa chất 
thải  từ giai đoạn thiết kế sản phẩm. Mặc dù chưa 
chứng minh được hiệu quả trong việc giảm ô nhiễm 
nhưng EPR có thể đảm bảo rằng đối tượng gây ô nhiễm 
phải trả tiền, với quy định pháp luật cụ thể đặt ra các 
mục tiêu, chỉ số đo lường, phí và hình phạt để buộc đối 
tượng gây ô nhiễm phải chịu trách nhiệm.

Về mặt thực tế, các công cụ cơ bản cần xem xét là:

•	 	Được công chúng chấp nhận: bất kỳ kế hoạch giảm 
lượng khí metan nào trong lĩnh vực chất thải đều 
phải chứng minh rằng kế hoạch đó đã được những 
người bị ảnh hưởng “chấp nhận một cách rõ ràng” 
cũng như có được sự đồng thuận tự nguyện, báo 
trước và được thông tin đầy đủ của những người dân 
bản địa và cộng đồng bị ảnh hưởng.

•	 	Estabelecer mecanismos de feedback e relatórios 
periódicos. ETheo đó có thể thành lập một ủy ban 
bao gồm đại diện của các chủ thể quyền khác nhau 
để giám sát việc áp dụng đúng các nguyên tắc công 
lý môi trường trong quá trình ra.

đẳng tồn tại từ trước bao gồm tiếp cận công nghệ, 
trình độ học vấn và khuyết tật.

•	 	Xây dựng năng lực và cung cấp chuyên môn kỹ 
thuật cho các cộng đồng địa phương, dễ bị tổn 
thương và bị ảnh hưởng để đảm bảo sự hòa nhập và 
tham gia có ý nghĩa với những người ra quyết định.

•	 	Ưu tiên, nhấn mạnh và thúc đẩy sự hòa nhập, cho 
những người nhặt rác và công nhân xử lý rác thải, 
nêu rõ làm thế nào phải đưa được nền tảng kiến thức 
địa phương của những người nhặt rác và công nhân 
xử lý rác vào quá trình học hỏi. Ví dụ: các hình thức 
thu gom tái chế không chính thức.

•	 	Ghi nhận kiến thức chuyên môn của địa phương 
về xử lý rác thải hữu cơ, ví dụ như các cách ủ phân 
khác nhau hoặc các loại rác thải khác; trao quyền 
cho cộng đồng địa phương thông qua kỹ năng và tài 
chính để thiết kế và thực hiện các dự án liên quan 
đến quản lý rác thải có thể điều chỉnh ở cấp địa 
phương với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

•	 Liên tục xây dựng quan hệ và đầu tư nguồn lực để 
xây dựng niềm tin với cộng đồng; đánh giá các dự 
án dựa vào cộng đồng đã thành công, sau đó là khả 
năng mở rộng và tài trợ - với những lời hứa sẽ thực 
hiện.

•	 Tăng cường quy trình Đánh giá Tác động Môi trường 
(EIA) để kết hợp các nguyên tắc công lý môi trường

•	 Có khả năng tiếp cận tài trợ quốc tế, ở cấp địa 
phương để các cộng đồng và tổ chức tuyến đầu có 
thể chủ trì việc thực hiện.
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•	 	Thiết lập cơ chế để đảm bảo rằng những người gây 
ra tổn hại và ô nhiễm môi trường phải chịu trách 
nhiệm.

•	 	Khi các chính phủ cho phép một khu vực trở thành 
“vùng hi sinh” - một khu vực mà sức khỏe cộng đồng 
bị ảnh hưởng do mức độ ô nhiễm vượt quá giới hạn 
rủi ro có thể chấp nhận được của chính phủ, thì phải 
đưa ra một quy trình soát xét lại để thừa nhận sự 
phát triển có hại đang diễn ra.

•	 	Ưu tiên nguyên tắc gần kề: rác thải phải được quản 
lý càng gần nơi phát sinh càng tốt và phải chấm dứt 
việc xuất khẩu rác thải sang các quốc gia không có 
hệ thống quản lý chất thải hoặc luật pháp và quy 
định về môi trường không hiệu quả - được gọi là chủ 
nghĩa thực dân về chất thải.

•	 	Khi ô nhiễm đã tác động tiêu cực đến giá trị của các 
gia đình và khiến việc di chuyển đến nơi khác trở nên 
khó khăn, cần phải có những hỗ trợ để trang trải cho 
việc di dời cần thiết. 

5.
Hỗ trợ các giải pháp tổng 
thể thông qua thay đổi hệ 
thống  
Khủng hoảng rác thải và khí hậu không chỉ là vấn 
đề môi trường mà còn có mối liên hệ chặt chẽ với 
các khủng hoảng kinh tế và xã hội khác, do đó các 
giải pháp phải được thiết kế theo quan điểm hệ 
thống và bao gồm khuôn khổ đa chiều, vượt qua và 
hướng tới các Mục tiêu Phát triển Bền vững.  

Các chính sách và dự án về rác thải không chỉ liên 
quan đến môi trường - chúng có khía cạnh liên 
ngành đáng kể và tác động lớn đến các khía cạnh 
kinh tế và xã hội, vì chúng có liên quan đến các vấn 
đề quan trọng như nghèo đói, bất công giới, bất bình 
đẳng, xung đột và chiến tranh. Điều quan trọng là 
vấn đề chất thải là kết quả của các quyết định chính 
trị liên quan đến kinh tế, quản trị, cơ cấu quyền lực 
và văn hóa, cùng nhiều yếu tố khác. 

Trên thực tế, nguyên tắc này sẽ khuyến khích các 
nhà hoạch định chính sách và những người triển 
khai không làm việc riêng lẻ và đảm bảo rằng các 
chỉ số hiệu quả công việc chính (KPI) của các dự án 
có tiêu chí đa chiều, chẳng hạn, không chỉ xem xét 
giảm lượng phát thải khí metan mà cũng quan trọng 
không kém là cân nhắc tạo việc làm, phát triển nền 
kinh tế địa phương, y tế công cộng, phát triển cộng 
đồng, v.v. Giải quyết vấn đề phát thải khí metan theo 
những cách không hệ thống sẽ có nguy cơ chuyển 
một vấn đề này thành một vấn đề khác, ví dụ như đổi 
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khí thải metan với lượng khí thải carbon dioxide do 
quá trình đốt rác phát điện. 

Cần thúc đẩy liên minh và phát triển các chiến lược 
chung giữa các cơ quan/tổ chức công đã cam kết. 
Trên thực tế, việc thực hiện thành công các dự án xử 
lý chất thải theo nguyên tắc công lý môi trường sẽ 
được dẫn dắt bởi sự hợp tác giữa các tổ chức xã hội 
dân sự, chính quyền địa phương và chính phủ, tập 
hợp nhiều bên liên quan để xây dựng nền tảng chính 
trị và tầm nhìn chung nhằm củng cố chất lượng 
quản trị. Các giải pháp mang tính hệ thống giải 
quyết các vấn đề của cộng đồng theo nhận thức của 
cộng đồng đó sẽ được chấp nhận nhanh chóng và 
rộng rãi hơn và do đó được thực hiện nhanh chóng 
và đầy đủ hơn.
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PHẦN 4. 

Tóm tắt:  
Danh sách những hành động cần 
thực hiện về chính sách khí hậu 
và chất thải

Dưới đây là danh sách những việc cần 
thực hiện để hỗ trợ xây dựng và thực 
hiện chiến lược giảm thiểu biến đổi khí 
hậu trong lĩnh vực rác thải, tập trung 
cụ thể vào giảm thải khí metan nhưng 
cũng giải quyết các yếu tố xuyên suốt 
khác liên quan đến nền kinh tế vật liệu. 
Danh sách này chủ yếu được thiết kế 
dành cho các nhà hoạch định chính 
sách, chuyên gia và các bên phát triển 
dự án có nhiệm vụ cải thiện Đóng góp 
do Quốc gia tự Quyết định (NDC), nhưng 
đồng thời cũng có thể được sử dụng cho 
các chính sách khác liên quan đến khí 
hậu và chất thải ở cấp khu vực, quốc gia 
và địa phương. Cuối cùng, danh sách 
này là một công cụ để xây dựng lộ trình 
chuyển đổi lĩnh vực chất thải bắt nguồn 
từ công lý môi trường.

Liệu chính sách có….  
Phổ quát

•	 Nhận thức được tầm quan trọng của lĩnh vực chất 
thải như một lĩnh vực then chốt để thúc đẩy giảm 
thiểu, thích ứng và tạo ra các lợi ích chung khác

•	 Bao gồm các biện pháp hành động vì khí hậu cụ thể 
trong lĩnh vực chất thải 

•	 Bao gồm các mục tiêu giảm phát thải khí nhà kính 
trong lĩnh vực chất thải

Nguyên tắc 1:  
Tôn trọng các giới hạn của 
hành tinh để đảm bảo sự 
công bằng giữa các thế hệ 
•	 Tạo sự công nhận về mặt pháp lý để thực hiện các 

ưu tiên của hệ thống phân cấp chất thải như được 
mô tả trong tài liệu này 

•	 Bao gồm các biện pháp cụ thể để giảm chất thải và 
sử dụng tài nguyên và hướng tới công bằng giữa các 
thế hệ, đặc biệt là trong bối cảnh giàu có ở các nước 
phát triển 

•	 Bao gồm các biện pháp cụ thể để chuyển hướng và 
cuối cùng cấm chôn lấp chất thải hữu cơ tại các bãi 
chôn lấp và tối đa hóa khả năng thu hồi thông qua hệ 
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thống phân loại tại nguồn và thu gom riêng biệt

•	 Đầu tư vào hệ thống ủ phân, phân hủy kỵ khí và các 
giải pháp thu hồi vật liệu khác

•	 Đưa ra lệnh tạm dừng xây mới các lò đốt và thiết 
lập tiến trình dần loại bỏ các cơ sở đốt rác phát điện 
hiện có

•	 Xây dựng các chiến lược mua sắm xanh mang tính 
tổ chức bao gồm tránh sử dụng nhựa dùng một lần, 
thiết lập các hệ thống tái sử dụng, yêu cầu sử dụng 
phân vi sinh thay vì phân bón hóa học trong làm vườn 
và cảnh quan đô thị, đồng thời giảm thiểu việc sử 
dụng tài nguyên nói chung. 

Nguyên tắc 2:  
Tôn trọng tất cả những người 
nhặt rác và công nhân xử lý 
chất thải  
•	 Nhận thức được rằng quản lý chất thải là một dịch 

vụ công cộng thiết yếu cần được nhà nước/chính phủ 
đảm bảo

•	 Công nhận nguyên tắc không gây hại - đó là quyền 
pháp lý, xã hội và đạo đức cũng như đánh giá rủi ro đối 
với tất cả các bên liên quan và chủ thể quyền, đặc biệt 
tập trung vào các cộng đồng dễ bị tổn thương

•	 Cam kết xây dựng khuôn khổ chuyển đổi công bằng 
trong lĩnh vực chất thải thông qua các biện pháp cụ 
thể, tập trung vào việc hỗ trợ những người nhặt rác và 
những lao động khác, những người dễ bị tổn thương 
nhất trước sự gián đoạn nghề nghiệp do các khoản 
đầu tư vào quản lý chất thải và biến đổi khí hậu

•	 Công nhận các quyền thiết yếu về danh dự, nhân 
phẩm và sinh kế của tất cả những người nhặt rác và 
công nhân xử lý chất thải 

•	 Cải thiện điều kiện làm việc cho công nhân xử lý rác 
và những người nhặt rác trong chuỗi giá trị, bao gồm 
việc công nhận và hỗ trợ về mặt pháp lý cho những 

người nhặt rác không chính thức, chẳng hạn như tiếp 
cận các quyền lợi chăm sóc sức khỏe, giáo dục và an 
sinh xã hội

•	 Thiết lập quan hệ đối tác với những người nhặt rác 
(hiệp hội, hợp tác xã và lao động tự do) để thu hồi rác 
thải hữu cơ thông qua các chương trình chuyển đổi 
công bằng

•	 Đảm bảo tính đến quyền tự chủ và nguyện vọng của 
người nhặt rác cũng như các hiệp hội và hợp tác xã 
của họ khi lập kế hoạch chuyển đổi công bằng thông 
qua một cuộc khảo sát toàn diện về những người nhặt 
rác và đối thoại xã hội 

•	 Tiến hành khảo sát về những người nhặt rác là cần 
thiết để xác định ai sẽ tham gia vào quá trình lập kế 
hoạch và triển khai các hệ thống mới trong bối cảnh 
đối thoại xã hội là chìa khóa cho một quá trình chuyển 
đổi công bằng

•	 Yêu cầu báo cáo bắt buộc đối với các quốc gia thành 
viên và nhà sản xuất về sự tham gia và hợp tác với 
những người nhặt rác liên quan đến: quản lý rác thải 
nhựa, mở rộng các điều khoản phúc lợi xã hội và tăng 
thu nhập cho người nhặt rác; Việc báo cáo bắt buộc 
sẽ đảm bảo thực hiện quá trình chuyển đổi công bằng 
và sẽ giúp các quốc gia thành viên học hỏi lẫn nhau 
về cách hỗ trợ tốt nhất cho những lao động dễ bị tổn 
thương trong hệ thống xử lý chất thải của họ.

•	 Xây dựng năng lực cho các cơ quan chức năng của 
chính phủ, đặc biệt là các cán bộ cấp cơ sở, đối với 
việc coi người nhặt rác là một trong những bên liên 
quan quan trọng và hợp tác chặt chẽ hơn với họ để 
đảm bảo sự tham gia của họ trong hệ thống quản lý 
chất thải tổng thể của địa phương 

•	 Thiết kế và xây dựng các hệ thống tái chế dựa trên 
và củng cố khu vực phi chính thức hiện có thay vì thay 
thế các hệ thống này.

Nguyên tắc 3:  
Tăng cường hòa nhập và xây 
dựng từ nền tảng kiến thức 
địa phương
•	 	Xây dựng năng lực ở cấp tổ chức với đội ngũ cán bộ 

tận tâm phụ trách hoạt động gắn kết/hòa nhập, chịu 
trách nhiệm tổ chức các cuộc họp địa phương và tiếp 
cận thông qua nhiều cách khác nhau để mở rộng sự 
tham gia và đảm bảo sự gắn kết cộng đồng có thể đo 
lường đượ. 

•	 Thiết lập các hệ thống để hỗ trợ sự tham gia của nhiều 
người hoặc cộng đồng cụ thể hơn (cân nhắc thời gian 
họp, hình thức họp, dịch vụ hỗ trợ gia đình, trông trẻ, 
ngôn ngữ, thù lao/tiền trợ cấp, giải quyết các vấn đề về 
khả năng tiếp cận, đào tạo văn hóa, cung cấp dịch vụ 
biên phiên dịch - trong các cuộc họp và tài liệu - có ban 
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tổ chức đa ngôn ngữ và hỗ trợ kỹ thuật để sự tham gia 
có ý nghĩa thực tiễn, v.v.).

•	 Thiết kế các cuộc thảo luận và tham vấn về hòa nhập 
nhằm tạo điều kiện lắng nghe tiếng nói, nhận thức 
được hoàn cảnh văn hóa và những bất bình đẳng tồn 
tại từ trước bao gồm tiếp cận công nghệ, trình độ học 
vấn và khuyết tật.

•	 Xây dựng năng lực và cung cấp chuyên môn kỹ thuật 
cho các cộng đồng địa phương, dễ bị tổn thương và bị 
ảnh hưởng để đảm bảo sự hòa nhập và tham gia có ý 
nghĩa với những người ra quyết định.

•	 Ưu tiên, nhấn mạnh và thúc đẩy sự hòa nhập của 
những người nhặt rác và công nhân xử lý chất thải, 
nêu rõ làm thế nào phải đưa được nền tảng kiến thức 
địa phương của những người nhặt rác và công nhân xử 
lý rác vào quá trình học hỏi. Ví dụ: các hình thức thu 
gom tái chế không chính thứ.

•	 Công nhận kiến thức chuyên môn của địa phương 
về xử lý chất thải hữu cơ, ví dụ như các cách ủ phân 
khác nhau hoặc cách xử lý các loại rác thải khác; trao 
quyền cho cộng đồng địa phương thông qua kỹ năng 
và tài chính để thiết kế và thực hiện các dự án liên 
quan đến quản lý chất thải có thể điều chỉnh ở cấp địa 
phương với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương.

•	 Tăng cường quy trình Đánh giá Tác động Môi trường 
(EIA) để kết hợp các nguyên tắc công lý môi trường.

•	 Tạo điều kiện tiếp cận tài trợ quốc tế để các, cộng 
đồng và tổ chức tuyến đầu có thể chủ trì việc thực 
hiện 

Nguyên tắc 4:  
Ứng phó với ô nhiễm và tổn 
hại môi trường bằng trách 
nhiệm giải trình
•	 	Áp dụng một bộ tiêu chí và hướng dẫn rõ ràng để phát 

triển các dự án giảm lượng khí metan bao gồm các cơ 
chế đảm bảo sự tuân thủ và trách nhiệm giải trình, các 
biện pháp khuyến khích và xử phạt cũng như chấm dứt 
các hành vi tham nhũng

•	 Xây dựng quy định pháp luật về EPR để đảm bảo nhà 
sản xuất chịu trách nhiệm về vòng đời của sản phẩm 
và bao gồm các biện pháp ngăn ngừa chất thải từ giai 
đoạn thiết kế sản phẩm có thể là biện pháp hiệu quả; 
EPR phải đảm bảo rằng đối tượng gây ô nhiễm phải trả 
tiền, với quy định pháp luật cụ thể đặt ra các mục tiêu, 
chỉ số đo lường, phí và xử phạt để buộc đối tượng gây ô 
nhiễm phải chịu trách nhiệm

•	 Cam kết tuân thủ các nguyên tắc phòng ngừa: nguyên 
tắc đầu tiên giải quyết các rủi ro hữu hình, trong khi 
nguyên tắc sau đề cập đến sự không chắc chắn về 
mặt khoa học - khi có mối đe dọa gây tổn thất cho con 
người hoặc hành tinh, thì không được dùng sự thiếu 
chắc chắn về mặt khoa học để trì hoãn các biện pháp 
hiệu quả về mặt chi phí nhằm ngăn chặn những tác hại 
đó và phải có chính sách ngăn chặn việc sử dụng và 
thải ra các hóa chất độc hại (thuốc trừ sâu, PFAS, chất 
chống cháy brom hóa, v.v.)

•	  Được công chúng chấp nhận: bất kỳ kế hoạch giảm 
lượng khí metan nào trong lĩnh vực rác thải đều phải 
chứng minh rằng kế hoạch đó đã được những người 
bị ảnh hưởng “chấp nhận một cách rõ ràng” cũng như 
có được sự đồng thuận tự nguyện, báo trước và được 
thông tin đầy đủ đến người dân bản địa và cộng đồng bị 
ảnh hưởng 

•	 Thiết lập các cơ chế phản hồi và báo cáo định kỳ để 
đảm bảo quy kết trách nhiệm đối với tác hại và ô nhiễm 
môi trường - việc này có thể dưới hình thức một ủy ban 
bao gồm đại diện của các chủ thể quyền khác nhau để 
giám sát việc áp dụng đúng các nguyên tắc công lý môi 
trường trong quá trình ra quyết định và can thiệp trong 
lĩnh vực chất thải ở một bối cảnh nhất định 

•	 Thực hiện quy trình soát xét lại, thừa nhận sự phát 
triển đang diễn ra đã gây tổn hại tại những nơi mà 
chính phủ cho phép một khu vực trở thành “vùng hi 
sinh” - một khu vực mà sức khỏe cộng đồng bị ảnh 
hưởng do mức độ ô nhiễm vượt quá giới hạn rủi ro có 
thể chấp nhận được của chính phủ, thì phải đưa ra 
một quy trình soát xét lại để thừa nhận sự phát triển 
có hại đang diễn ra

•	 Thiết lập hộp công cụ quản lý toàn cầu để quản lý hóa 
chất trong chu trình nguyên liệu (hoặc rộng hơn là nền 
kinh tế tuần hoàn) có tính ràng buộc và thực hiện các 
yêu cầu hài hòa trên phạm vi toàn cầu về tính minh 
bạch thông tin liên quan đến nhận dạng hóa chất có 
thể truy xuất và liên hệ tới từng nguyên liệu và sản 
phẩm

•	 Ưu tiên nguyên tắc gần kề: rác thải phải được quản 
lý càng gần nơi phát sinh càng tốt và phải chấm dứt 
việc xuất khẩu rác thải sang các quốc gia không có hệ 
thống quản lý chất thải hoặc luật pháp và quy định về 
môi trường không hiệu quả - được gọi là chủ nghĩa thực 
dân về chất thải.
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Nguyên tắc 5:   
Hỗ trợ các giải pháp tổng thể thông qua thay đổi hệ thống 
•	 Lập kế hoạch chiến lược, phát triển chính sách và ra quyết định chung để thực hiện trong lĩnh vực chất thải phải 

thừa nhận rằng lĩnh vực chất thải không chỉ liên quan đến môi trường mà còn có khía cạnh liên ngành quan trọng 
và có tác động lớn đến các khía cạnh kinh tế và xã hội

•	 Khuyến khích các nhà hoạch định chính sách và những người thực hiện không làm việc riêng lẻ và đảm bảo rằng 
các chỉ số đo lường hiệu quả công việc chính (KPI) của các dự án có tiêu chí đa chiều, chẳng hạn, không chỉ xem 
xét giảm lượng phát thải khí metan mà quan trọng không kém là cân nhắc tạo việc làm, phát triển kinh tế địa 
phương, y tế công cộng và phát triển cộng đồng, v.v. 

•	 Cần thúc đẩy liên minh và sự phát triển của các chiến lược chung giữa các cơ quan/tổ chức công đã cam kết 

•	 Thực hiện các dự án xử lý chất thải theo nguyên tắc công lý môi trường được dẫn dắt bởi sự hợp tác giữa xã hội 
dân sự, chính quyền địa phương và chính phủ, tập hợp nhiều bên liên quan để xây dựng nền tảng chính trị và tầm 
nhìn chung nhằm củng cố chất lượng quản trị. 
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Chúng tôi là ai

•	 Được thành lập vào năm 2000, GAIA là mạng lưới gồm các nhóm cơ sở cũng như các liên minh quốc gia và 
khu vực đại diện cho hơn 1000 tổ chức từ 92 quốc gia với tầm nhìn cuối cùng là một thế giới công bằng, không 
rác thải được xây dựng dựa trên sự tôn trọng các giới hạn sinh thái và quyền cộng đồng, nơi người dân được 
thoát khỏi gánh nặng ô nhiễm độc hại và tài nguyên được bảo tồn bền vững, không bị đốt hoặc đổ bỏ.

•	 Vào năm 2023, 99 tổ chức thành viên GAIA từ 41 quốc gia khác nhau đã cùng nhau tham gia quá trình tham 
vấn về tương lai của các hệ thống không rác thải và công lý môi trường, phân tích các mối đe dọa và cơ hội 
mà chúng ta thấy trước mắt để ứng phó với nhiều cuộc khủng hoảng mà nhân loại đang gặp phải. GAIA đã 
chuẩn bị dự thảo bộ nguyên tắc công lý môi trường cho mục tiêu không rác thải này để thảo luận với Trung 
tâm Metan Toàn cầu, các phong trào xã hội và các nhà hoạch định chính sách, vì chúng tôi đang hướng tới 
một hội nghị toàn cầu quy tụ các nhà lãnh đạo môi trường trong lĩnh vực chất thải và thực phẩm để cùng thảo 
luận về chương trình nghị sự giảm thiểu khí metan bắt nguồn từ việc tổ chức và công lý cộng đồng cũng như 
phát triển các giá trị, nguyên tắc và kế hoạch cho hoạt động này trong tương lai. 

Zero Waste Durban

GAIA | 2023 www.no-burn.org24



Tài liệu tham khảo

Lộ trình và hướng dẫn thực tiễn thực hiện chiến lược không rác thải:

•	 Kế hoạch tổng thể không rác thải: Hướng dẫn xây dựng các thành phố không rác thải công bằng và có khả năng 
phục hồi (GAIA Mỹ và Canada, 2020)

•	 Hướng dẫn đồng hành dành cho các nhà tổ chức (GAIA, 2020)

•	 Kế hoạch tổng thể không rác thải: Biến tầm nhìn về nền kinh tế tuần hoàn thành hiện thực ở Châu  u (Zero Waste 
Châu  u, 2020)

•	 Khuyến khích các thành phố bền vững thông qua Không Rác thải: Hướng dẫn dành cho các nhà hoạch định chính 
sách và ra quyết định (GAIA Châu Á-Thái Bình Dương, 2019)

•	 Giảm lãng phí thực phẩm ở cấp địa phương: hướng dẫn cho chính quyền thành phố để giảm lãng phí thực phẩm 
trong hệ thống thực phẩm địa phương (ZWE & Slow Food, 2021)

•	 Trở lại Trái đất: ủ phân cho các bối cảnh khác nhau (GAIA, 2022) 

•	 Tài trợ cho hoạt động Không Rác Thải tại đô thị của bạn: 3 bước để thành công (GAIA, 2021)

•	 Sách hướng dẫn về thành phố không rác thải. Bộ công cụ thiết lập hệ thống không rác thải cho cộng đồng 
và thành phố (Nhóm hành động dân sự và người tiêu dùng công dân (CAG), cùng với GAIA và Break Free from 
Plastic, 2020.) 

•	 Sự kiện Không rác thải của tôi.12 hành động để bắt đầu quy trình không rác thải (Zero Waste Châu  u, Zero Waste 
Pháp, 2018)

Các tài liệu tham khảo và quy trình bên ngoài có liên quan từ các đồng minh thân thiết và liên kết:

•	  Các tuyên bố công lý môi trường khác nhau tại đây

•	 Nguyên tắc Công lý Môi trường, được phát triển tại Washington DC năm 1991 

•	 Nguyên tắc Jemez về tổ chức dân chủ, được phát triển ở Jemez vào năm 1996

•	 Tuyên bố của Diễn đàn Quốc tế về Sinh thái Nông nghiệp, được phát triển tại Nyéléni, Mali, 2015

•	 Diễn đàn lãnh đạo công lý môi trường về biến đổi khí hậu

•	 Hướng dẫn Công dân về Ủy ban Đập nước Thế giới (tr.15-16)

•	 FoEI People Power Now Energy Manifesto- 10 nhu cầu cho một hệ thống năng lượng chuyển đổi

•	 FoEE- 7 tia lửa thắp sáng nền kinh tế mới: Những ý tưởng mang tính chuyển đổi cho một nền kinh tế duy trì sự 
sống trong giới hạn của Trái đất
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